	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

--------------------
(Đề thi có 4 trang)
	NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: HĐTN 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)



	Họ và tên: ..............................................................
	Số báo danh: ........
	Mã đề 704



I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Đâu là cảnh quan thiên nhiên của quê hương, đất nước ta?
	 A. Vườn quốc gia Cúc Phương.
	 B. Cố đô Huế.

	 C. Cồng chiêng Tây Nguyên.
	 D. Dân ca quan họ Bắc Ninh.


Câu 2. Chúng ta có thể tuyên truyền về ứng xử văn minh nơi công cộng qua phương tiện nào?
   A. Qua báo, đài.
   B. Qua Internet, báo, đài, hoặc các buổi diễn thuyết ở trường học, nhà văn hoá,...
   C. Qua Internet.
   D. Qua các buổi diễn thuyết ở trường học, nhà văn hoá,...
Câu 3. Minh đang ngồi ở trạm chờ xe buýt thì có một bà cụ xuất hiện. Vì đã hết chỗ ngồi nên bà chỉ có thể đứng chờ xe. Minh đeo tai nghe, cúi mặt xuống để giả vờ không nhìn thấy bà cụ? Em có đồng tình với hành động của Minh không?
   A. Minh làm như vậy là đúng, vì coi như không nhìn thấy bà cụ.
   B. Minh làm như vậy là đúng vì Minh đã ngồi trước đó.
   C. Không đồng tình vì hành động của Minh thể hiện sự thiếu tôn trọng, không biết giúp đỡ người lớn tuổi.
   D. Đồng tình vì số lượng ghế có hạn, ai đến trước thì người đó ngồi trước.
Câu 4. Xác định nguyên tắc khi tham gia hoạt động trong cộng đồng.
   A. Tôn trọng sự khác biệt
   B. Khen ngợi, tuyên dương
   C. Nhẹ nhàng, ân cần hỗ trợ.
   D. Thể hiện mong muốn được người thân, các bạn đồng hành.
Câu 5. Chỉ ra hiện trạng môi trường ở khu vực em tham quan.
   A. Cảnh quan bị xâm hại
   B. Giới thiệu những truyền thống tự hào của địa phương
   C. Nhận diện được ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính
   D. Quét dọn vệ sinh khu vực tham quan chính.
Câu 6. Ý nào sau đây là hoạt động trong cộng đồng.
	 A. Hàng ngày tâp thể dục đều đặn.
	 B. Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

	 C. Đưa bạn đến trường mỗi ngày.
	 D. Giúp mẹ dọn cỏ trong vườn nhà em


Câu 7. Những lưu ý khi lựa chọn một hoạt động cộng đồng để tham gia:
   A. Thích tổ chức nào thì tham gia tổ chức đó.
   B. Phù hợp với sức khỏe, năng lực và thời gian của bản thân.
   C. Tìm kiếm trên internet, thấy hoạt động nào nhiều người là tham gia.
   D. Thích là tham gia, không quan tâm đến những cái khác.
Câu 8. Chỉ ra hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng.
   A. Xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ công cộng
   B. Kiểm soát được các khoản chi của bản thân
   C. Làm tình nguyện cho các chương trình khám sức khỏe miễn phí.
   D. Tham gia lễ hội truyền thống ở địa phương
Câu 9. Hiểu được những độc tố có trong pin sẽ làm ảnh hưởng tới sức khoẻ con người nếu bị vứt bừa bãi, thải ra ngoài môi trường, Hiếu đã vận động gia đình mình thu gom pin đã sử dụng. Theo em, việc làm của Hiếu có ý nghĩa gì?
   A. Không có ý nghĩa gì cả
   B. Giúp giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực tới môi trường sống
   C. Cả A và B đúng
   D. Giúp cho mọi người trong gia đình đều ý thức được tác hại từ pin
Câu 10. Trong các hành động dưới đây, đâu là hành động thiếu văn minh ở nơi công cộng?
   A. Tất cả các phương án trên.
   B. Không nhường chỗ cho người già ở nhà chờ xe bus.
   C. Vứt rác bừa bãi ở công viên.
   D. Chen lấn, không xếp hàng khi mua vé.
Câu 11. Khi người thân trong gia đình gặp chuyện buồn, em sẽ làm gì?
	 A. Trêu chọc.
	 B. An ủi, động viên.
	 C. Không nói chuyện.
	 D. Trách mắng.


Câu 12. Nhóm nào thuộc “Hoạt động văn hóa” trong cộng đồng?
   A. Vệ sinh khu vực nơi em ở.
   B. Tham gia hoạt động ở các không gian chung: trung tâm thương mại, trường học, …
   C. Thiện nguyện, hiến máu
   D. Lễ hội quê hương, tham gia biểu diễn văn nghệ cho các hoạt động ở địa phương.
Câu 13. Khi xếp hàng vào thang máy, hành động nào sau đây là hoàn toàn không nên?
   A. Giữ khoảng cách phù hợp với người đúng trước và đứng sau
   B. Chen hàng để được vào thang máy trước.
   C. Ra vào thang máy theo thứ tự.
   D. Đứng đúng hàng.
Câu 14. Khi người thân làm sai một chuyện gì đó, em sẽ làm gì?
   A. Chế giễu, trêu trọc khi người thân làm sai
   B. Trách mắng khi người thân làm sai.
   C. Không trò chuyện.
   D. Động viên, giúp người thân nhận ra lỗi sai và sửa sai.
Câu 15. Tại sao cần có mối quan hệ tốt đẹp với những người hàng xóm xung quanh mình?
   A. Vì họ mang lại nhiều lợi ích cho ta.
   B. Vì họ luôn làm theo sở thích của ta.
   C. Vì họ cùng tham gia các hoạt động cộng đồng và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khi ta gặp khó khăn.
   D. Vì họ giúp đỡ khi ta cần.
Câu 16. Ba em đi làm về vừa đói vừa mệt nên vào giường nằm nghỉ. Em sẽ làm gì?
   A. Pha nước chanh cho ba uống cho nhanh khỏe.
   B. Hỏi han tình hình của ba, để có cách chăm sóc phù hợp
   C. Kiếm thuốc giảm đau cho ba uống.
   D. Cứ để ba nằm nghỉ sẽ khỏe.
Câu 17. Xác định việc làm nào có thể làm để bảo vệ môi trường nơi tham quan và chuẩn bị các vật liệu cần thiết
   A. Trồng cây xanh; cây non, xẻng, bình tưới nước, phân bón, ……
   B. Lắng nghe và học hỏi từ tất cả mọi người.
   C. Xây dựng nội dung: nguồn gốc, ý nghĩa của truyền thống và những việc cần làm để phát huy truyền thống đó.
   D. Dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm.
Câu 18. Phẩm chất yêu cầu của người làm nghề truyền thống là:
   A. Trân trọng lao động và sản phẩm của lao động.
   B. Có trách nhiệm, sáng tạo và hợp tác với mọi người trong công việc.
   C. Thận trọng và tuân thủ quy định.
   D. Tất cả các phương án trên.
Câu 19. Hành vi khi tham gia các hoạt động cộng đồng là:
   A. Hiểu về văn hóa của cộng đồng
   B. Vui vẻ, hài lòng, thân thiện.
   C. Lựa chọn trang phục phù hợp nơi công cộng
   D. Tán dương, nhận được nhiều nụ cười và sự công nhận của người khác.
Câu 20. Khi nhận thấy việc học tập có phần sa sút, ba mẹ nhắc nhở em sẽ làm gì?
   A. Cãi lại.
   B. Lắng nghe và cho qua.
   C. Bỏ đi chỗ khác, không quan tâm.
   D. Lắng nghe và thay đổi, nếu có khó khăn sẽ nhờ ba mẹ giúp đỡ, hỗ trợ.
[bookmark: _GoBack]II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: Em hãy nêu cảm xúc và cách thể hiện hành vi giao tiếp, ứng xử của mình khi thấy:
a) Một người ngồi trên xe lăn đang chuẩn bị sang đường.
b) Một cụ già mặc bộ quần áo đã cũ, sờn rách đang lượm vỏ chai, đồ nhựa trên đường phố với dáng vẻ mệt nhọc.
c) Một bạn gái nói với em rằng, bạn ấy muốn trở thành thợ sửa chữa ô tô
Câu 2: Đánh dấu “X” xác định những việc em có thể làm khi tham gia vào các hoạt động thiện nguyện dưới đây ở địa phương em: 
	Hoạt động thiện nguyện
	Việc em có thể làm

	 Ủng hộ Tết vì người nghèo. 
	

	Hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính. 
	

	Quyên góp, trợ giúp cho các bạn gặp khó khăn ở vùng lũ, vùng cao. 
	

	Hoạt động đền ơn đáp nghĩa
	

	Giúp đỡ gia đình có công với cách mạng; thương binh, liệt sĩ.
	

	 Kêu gọi người thân, bạn bè tham gia hỗ trợ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
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